Áp dụng từ 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HÓA

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

MÔN Cơ sở: CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA HỌC
(Môn cơ sở chung dành cho các ngành: Hóa học;
Hóa hữu cơ - chuyên ngành  Giảng dạy hóa học thực nghiệm)
Thí sinh chọn học 1 trong 4 phần, tương ứng với ngành chọn dự thi để ôn tập và thi tuyển. 

PHẦN 1. HÓA HỮU CƠ (30 tiết) (dành cho thí sinh dự thi hướng Hóa hữu cơ và chuyên ngành  Giảng dạy hóa học thực nghiệm )
1. Thuyết cấu tạo hóa học và hóa học lập thể

- Thuyết cấu tạo hóa học

- Thuyết carbon tứ diện

- Đồng phân quang học

- Đồng phân hình học

- Đồng phân quay

2. Các loại liên kết trong hóa hữu cơ

- Liên kết cộng hóa trị và liên kết ion

- Liên kết phối trí

- Phức chuyển dịch điện tích

3. Thuyết hoá lượng tử về cấu tạo hợp chất hữu cơ

- Vân đạo nguyên tử và liên kết cộng hóa trị

- Phương pháp MO HUCKEL

- Cấu tạo hợp chất hương phương

4. Các hiệu ứng trong phân tử

- Hiệu ứng cảm ứng

- Hiệu ứng cộng hưởng

- Hiệu ứng siêu tiếp cách

- Hiệu ứng không gian

- Phương trình Hammet, phương trình Tafl

5. Tính acid - baz của hợp chất hữu cơ

- Đại cương về acid - baz

- Tính chất acid và cấu tạo hợp chất hữu cơ

- Tính chất baz và cấu tạo hợp chất hữu cơ

- Thuyết acid, baz cứng mềm

6. Alcan. Phản ứng thế gốc tự do

- Sự xếp lọai theo cơ cấu

- Metan , etan, propan, butan. Các alcan cao hơn

- Danh pháp

- Các nhóm alkil

- Lý tính

- Sản xuất alcan trong kỹ nghệ

- Điều chế trong phòng thí nghiệm: Hydrogen hóa alcen, khử RX, ghép cặp RX với hợp chất cơ - kim

- Phản ứng của alcan: Halogen hóa, đốt cháy, hóa giải

- Sự phân tích alcan

7. Alcen. Phản ứng cộng thân điện tử và cộng gốc tự do

- Cơ cấu của etilen, propilen, butilen và alcen cao hơn. Nối đôi carbon - carbon

- Danh pháp

- Lý tính

- Sản xuất alcen trong kỹ nghệ 
- Điều chế trong phòng thí nghiệm: phản ứng khử hidracid halogenur alkil, khử nước alcol, khử halogen dihalogenur kế cận, khử alcin.
- Phản ứng của nối đôi carbon - carbon: cộng thân điện tử và cộng gốc tự do, cộng hydrogen, hidrogen hóa xúc tác, cộng halogen, cộng hidracid, qui tắc MARKOVNIKOV, hiệu ứng peroxid, cộng H2SO4, tạo thành halohidrin, nhị phân hóa, đa phân hóa, alkil hóa, hidrobor - oxid hóa, hidroxil hóa, tạo thành glycol, ozon giải.
- Sự phân tích alcen

8. Dien. Sự tiếp cách và cộng hưởng

- Cơ cấu và tính chất của nối đôi tiếp cách, nối đôi cô lập và nối đôi kế cận

- Tính bền và cơ cấu cộng hưởng của dien diện tiếp cách

- Sự tạo thành dễ dàng dien diện tiếp cách: cộng 1,4- và cộng 1,2-

- Cộng gốc tự do của dien tiếp cách. Sự định hướng và độ phản ứng

- Đa phân hóa dien cao su. Cao su

- Isopren và qui tắc isopren

- Phân tích dien

9. Alcin

- Cơ cấu của acetilen. Nối ba carbon-carbon

- Alcin cao hơn. Danh pháp

- Lý tính

- Sản xuất alcin trong kỹ nghệ

- Điều chế alcin : khử hidracid dihalogenur alkil, phản ứng acetilur kim loại với RX nhất cấp

- Phản ứng : cộng thân điện tử: cộng H2, X2​, HX, H2O, tính acid, tạo thành acetilur kim loại.
- Phân tích alcin

10. Hidrocarbon có vòng

- Chất có dây hở và chất có vòng

- Danh pháp

- Lý tính

- Sản xuất alcen trong kỹ nghệ ciclohexan, metilciclohexan, ciclohexanol

- Điều chế trong phòng thí nghiệm: sự cộng vòng

- Phản ứng của vòng nhỏ ciclopropan và ciclobutan: Thế gốc tự do với X2(Cl2-Br2), cộng với H2, Cl2-FeCl3, H2SO4
- Phân tích hidrocarbon vòng

11. Benzen: tính thơm

- Chất chỉ phương và chất hướng phương

- Cơ cấu và tính bền của benzen

- Phản ứng thế thân điện tử: Nitro hóa, Sulfon hóa, Halogen hóa, FRIEDEL - CRAFTS: alkil và alcil hóa

12. Chất thơm đa nhân

- Naptalen: Danh pháp của dẫn xuất naptalen, cơ cấu của naptalen, phản ứng: Thế thân điện tử: halogen hóa, nitro hóa sulfon hóa, acil hóa; Khử và oxid hóa. Naptol, định hướng trong phản ứng thế thân điện tử của dẫn xuất naptalen, tổng hợp dẫn xuất của naptalen: tổng hợp HAWORTH

- Antracen và phenantren: danh pháp của dẫn xuất của antracen và phenantren, cơ cấu của antracen và phenantren, phản ứng: oxid hóa khử, thế thân điện tử, điều chế dẫn xuất của antracen và phenantren bởi sự đóng vòng antraquinon, hidrocarbon sinh ung thư.
13. Alcol

- Cơ cấu

- Sự xếp loại

- Danh pháp

- Lý tính

- Sản xuất trong kỹ nghệ alcol metil, alcol etil: hidrat hóa alcen, tiến trình Oxo, lên men carbohidrat

- Điều chế alcol : Hidrobor-oxid hóa, tổng hợp Grignard, thủy giải RX, khử chất carbonil, hidroxil hóa alcen, kết hợp aldol, khử acid và ester.
- Phản ứng hóa học của nhóm –OH : Phản ứng do cắt đứt nối –C … OH: Phản ứng với RX, PX3, khử nước ;  Phản ứng do cắt đứt nối O … H: phản ứng với kim loại hoạt động, ester hóa, oxid hóa

- Tổng hợp alcol phức tạp

- Phân tích alcol

14. Eter và epoxid

- Eter: Cơ cấu và danh pháp, lý tính, sản xuất trong kỹ nghệ eter dietil, điều chế: Tổng hợp Williamson, phản ứng của alcen với trifluoracetat Hg nhị, alcol và NaBH4; Phản ứng: cắt đứt bởi acid, thế thân điện tử của eter thơm; Eter vòng; Eter crown

- Epoxid: Điều chế: từ halohidrin, peroxid hóa nối đôi carbon-carbon; Phản ứng: cắt đứt xúc tác acid và baz với tác chất Grignard; Sự định hướng của phản ứng cắt đứt; Phân tích epoxid

15. Phenol

- Cơ cấu

- Sự xếp loại

- Danh pháp

- Lý tính

- Sản xuất trong kỹ nghệ alcol metil, etil: hidrat hóa alcen, tiến trình Oxo, lên men carbohidrat

- Điều chế alcol: thủy giải muối diazonium, nấu sulfonat với NaOH

- Phản ứng của phenol: Tính acid, tạo thành ester, eter; Thế trên vòng thơm: nitro hóa, sulfon hóa, halogen hóa, alkil và acil hóa Friedel-Crafts, nitroso hóa, phản ứng KOLBE, REIMER-TIEMANN, phản ứng với HCHO, ghép cặp với muối diazonium

16. Aldehid và ceton. Sự cộng thân hạch

- Cơ cấu của aldehid và ceton

- Danh pháp

- Lý tính

- Điều chế: Điều chế aldehid: oxid hóa alcol nhất cấp và metil benzen, khử clorur acid, phản ứng REIMER-TIEMANN; Điều chế ceton: Oxid hóa alcol nhị cấp, acid hóa Friedel-Crafts, phản ứng của clorur acid với chất cơ –Cu, tổng hợp ester acetoacetic

- Phản ứng, sự cộng thân hạch: Cộng với cianur, dẫn xuất của NH4 alcol, RMgX;  Khử và oxid hóa; phản ứng Cannizzaro; cộng của carbanion: aldol hóa, phản ứng claisen, Wittig.
- Phân tích aldehid và ceton

17. Chất carbonil không no tại (, (. Sự cộng tiếp cách

- Cơ cấu và lý tính

- Điều chế: aldol hóa, kết hợp Perkin

- Phản ứng cộng thân điện tử: với HX, H2O, alcol

- Phản ứng cộng thân hạch:


- Cộng Michael

- Phản ứng Diels-Alder

- Quinon

18. Acid carboxilic

- Cơ cấu, Danh pháp, Lý tính

- Sản xuất trong kỹ nghệ acid acetic, benzoic, ptalic

- Điều chế: Oxid hóa alcol nhất cấp; Carbon hóa tác chất Grignard; Thủy giải nitril; Tổng hợp ester malonic

- Phản ứng:  Tính acid; Biến đổi thành dẫn xuất như  clorur acid, ester, amid, anhidrid acid;  Khử;  Thế tại nhóm alkil hay aril: phản ứng Hell-Volhard-Zelinsky thế trên vòng của acid thơm.
19. Dẫn xuất của acid carboxilic. Sự  thế thân hạch acil

- Danh pháp, Lý tính

- Phản ứng thế thân hạch acil. Vai trò của nhóm carbonil

- Clorur acid: Điều chế,  phản ứng: biến đổi thành acid và các dẫn xuất khác của acid

- Anhidrid acid: Điều chế, phản ứng: biến đổi thành acid và các dẫn xuất khác của acid, tạo thành ceton

- Amid: Điều chế, phản ứng: thủy giải, biến đổi thành imid, giảm cấp Hofmann.
- Ester: Điều chế; phản ứng: thủy giải, amoniac giải, alcol giải, phản ứng với tác chất Grignard, khử thành alcol, kết hợp Claisen. 


20. Amin

- Cơ cấu, Sự xếp loại, Danh pháp, Lý tính

- Sản xuất trong kỹ nghệ anilin, metil, dimetil và trimetilamin

- Điều chế: Khử nitro, phản ứng RX với NH3 hoặc amin, amin hóa – khử, khử nitril, giảm cấp Hofmann

- Tổng hợp amin nhị và tam cấp

- Phản ứng:  Tính baz, sự tạo thành muối; alkil hóa, biến đổi thành amid, thế trên vòng của amin thơm, khử Hofmann, phản ứng với acid nitrơ.
- Muối diazonium:  Điều chế, phản ứng diazo hóa amin thơm;  Phản ứng: 
Thế nitrogen bởi Cl2, Br2 và CN-(phản ứng Sandmeyer), thế nitrogen bởi I2, thế nitrogen bởi F2, thế nitrogen bởi –OH, thế nitrogen bởi H, ghép cặp, tổng hợp hợp chất azo.
- Tổng hợp dùng muối diazonium

- Sự phân tích amin
21. Ứng dụng các phương pháp phổ nghiệm trong việc nhận danh các nhóm chức hữu cơ
Tài liệu tham khảo phần Hóa hữu cơ:
1. Tôn Thất Quang, Nguyễn Kim Phi Phụng, Hóa hữu cơ 1, NXB ĐHQG-HCM, 2016.

2. Nguyễn Trung Nhân, Hóa hữu cơ 2, NXB ĐHQG-HCM, 2019

3. Nguyễn Kim Phi Phụng, Hóa hữu cơ, Bài tập-Bài giải, , NXB ĐHQG-HCM, 2006

4. Nguyễn Kim Phi Phụng, Phổ NMR sử dụng trong phân tích hữu cơ, NXB ĐHQG-HCM, 2005


PHẦN 2. HÓA LÝ THUYẾT VÀ HÓA LÝ (30 tiết) (dành cho thí sinh dự thi hướng Hóa lý thuyết và hóa lý)

I. Động hóa học

1. Tốc độ của phản ứng

- Các phản ứng đơn giản và phương pháp xác định hằng số tốc độ k, thời gian bán hủy t1/2
- Các phản ứng phức tạp và phương pháp xác định hằng số tốc độ k.

2. Lý thuyết phản ứng 

      - Ảnh hưởng của nhiệt độ trên vận tốc phản ứng, phương trình Arrhenius

- Cách xác định năng lượng hoạt hóa

- Nội dung thuyết va chạm - biểu thức của hằng số tốc độ k

- Nội dung thuyết phức chất hoạt động - biểu thức của hằng số tốc độ k

- Biến thiên entalpi và entropi hoạt hóa

3. Cơ chế phản ứng 

- Cách thiết lập cơ chế phản ứng 

- Cách lập phương trình động học

- Mối quan hệ giữa hằng số cân bằng và hằng số vận tốc

4. Phản ứng dây chuyền

- Nguyên lý nồng độ ổn định

- Phân loại

- Giới hạn nổ

5. Phản ứng quang hóa

     - Các định luật quang hóa

     - Động học các quá trình quang hóa

6. Bài tập cho mục từ 1 đến 5

II. Điện hóa học

1. Tính chất chung của dung dịch điện ly

1.1. Thuyết điện ly Arrhenius: Các luận điểm cơ bản, ứng dụng và hạn chế

1.2. Hiện tượng solvat hóa. Nhiệt solvat hóa. Phương pháp xác định nhiệt solvat hóa của các chất và của các ion

1.3. Thuyết nhiệt động học hình thức về dung dịch điện ly. Khái niệm về hoạt độ và hệ số hoạt độ. Lực ion. Các kết quả thực nghiệm.Thuyết tương tác tĩnh điện Debye-Hückel. Cơ sở nhiệt động của thuyết tương tác tĩnh điện. Mô hình dung dịch chất điện ly. Năng lượng tương tác giữa các ion và hệ số hoạt độ

1.4. Tính dẫn điện của dung dịch điện ly

- Các khái niệm cơ bản, phương pháp xác định độ dẫn điện và số tải. Ảnh hưởng của các yếu tố đến độ dẫn điện. 

- Ứng dụng của phương pháp đo độ dẫn điện của dung dịch

- Các thuyết về độ dẫn điện: thuyết cổ điển, thuyết Debye-Onsager. Hiệu ứng điện di và hiệu ứng bất đối xứng

2.  Cân bằng điện cực

2.1. Nguyên nhân xuất hiện thế trên ranh giới phân chia pha

2.2. Một số khái niệm cơ bản. Qui ước quốc tế về thế điện cực

2.3. Thế điện cực chuẩn và cân bằng hóa học trong dung dịch

2.4. Phân loại điện cực. Một số điện cực thông dụng

2.5. Phân loại mạch điện hóa

2.6. Một số pin, ăcquy thông dụng

III. Nhiệt động học

1. Nguyên lý thứ 1

1.1. Nội dung Nguyên lý 1: nội năng, Entapi, nhiệt dung, công

1.2. Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học: định luật Hess, hiệu ứng nhiệt của quá trình chuyển pha, hòa tan, Hydrat hóa, năng lượng liên kết hóa học

1.3. Anh hưởng nhiệt độ trên quá trình hóa học

2. Nguyên lý thứ 2

2.1. Phát biểu và biểu thức định lượng Nguyên lý 2

2.2. Ý nghĩa vật lý của Entropi, cách tính Entropi của hóa chất và của quá trình hóa học

3. Các thế nhiệt động, các hàm đặc trưng, hóa thế

Điều kiện để các quá trình hóa học xảy ra tự nhiên hay cân bằng

4. Cân bằng hóa học và cân bằng pha

4.1. Phản ứng thuận nghịch. Điều kiện cân bằng hóa học

4.2. Định luật tác dụng khối lượng. Hằng số cân bằng và biến thiên thế đẳng áp, đẳng nhiệt

4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức cân bằng, định luật Le Châtelier, sự dịch chuyển mức cân bằng

4.4. Khái niệm về cấu tử và số bậc tự do. Điều kiện cân bằng pha, qui tắc pha, giản đồ pha của hệ một và hai cấu tử. Một số định luật áp dụng cho cân bằng pha của hệ một và hai cấu tử. Định luật Định luật Clapeyron, Clapeyron-Clausius, Trouton

5. Dung dịch

- Nhiệt động lực học của sự hình thành dung dịch. Dung dịch lý tưởng – Định luật Raoult

- Tính chất dung dịch loãng chứa chất tan không điện ly, không bay hơi, hoạt độ, hệ số hoạt độ


PHẦN 3. HÓA PHÂN TÍCH (30 tiết) (dành cho thí sinh dự thi hướng Hóa phân tích)
1. CÂN BẰNG ION TRONG DUNG DỊCH

1.1. Cân bằng Acid và Base

1.1.1. pH của dung dịch acid mạnh và base mạnh

1.1.2. pH của dung dịch acid yếu (đơn acid) và base yếu (đơn baz)

1.1.3. pH của dung dịch lưỡng tính

1.1.4. pH của dung dịch acid và base liên hợp (dung dịch đệm)

1.1.5. Đa acid và đa base

1.1.6. Hỗn hợp acid hoặc base

1.2. Cân bằng phức chất

1.2.1. Hằng số bền (hoặc hằng số không bền)

1.2.2. Nồng độ cân bằng trong dung dịch phức chất

1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng


- Hằng số bền điều kiện


- pH, ion kim loại và các anion khác

1.3. Cân bằng phản ứng tạo thành các chất ít tan trong dung dịch (kết tủa)

1.3.1. Tích số tan và độ tan

1.3.2. Các yếu tố ảnh hường đến độ tan – tích số tan điều kiện

1.4. Cân bằng oxi hóa khử

1.4.1. Thế dung dịch, thế tiêu chuẩn, thế tiêu chuẩn điều kiện

1.4.2. Cân bằng oxy hóa khử

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

2.1. Đánh giá kết quả phân tích theo phương pháp xử lý thống kê hiện đại

2.1.1. Chữ số có nghĩa, chữ số có nghĩa trong phép đo trực tiếp, độ chính xác

2.1.2. Độ lệch chuẩn mẫu, khoảng bất ổn, phân bố Student

2.1.3. Độ lệch chuẩn tổng quát (x trong thực tế

2.1.4. Xác định gần đúng (x trong thực tế

2.1.5. Chữ số có nghĩa, các phép tính với chữ số có nghĩa

2.1.6. Lan truyền sai số

2.1.7. Các chuẩn thống kê

2.1.8. Các loại sai số: sai số ngẫu nhiên, sai số hệ thống

2.2. Phương pháp chuẩn độ acid baz

2.2.1. Nguyên tắc

2.2.2. Các chỉ thị pH, chỉ số pT của chất chỉ thị pH

2.2.3. Điều kiện chuẩn độ chính xác, đường cong chuẩn độ, sai số chỉ thị

2.2.4. Ứng dụng thực tế. 

2.3. Phương pháp chuẩn độ complexon

2.3.1. Nguyên tắc

2.3.2. Cân bằng complexon III theo pH, hằng số cân bằng điều kiện, các phức complexonat kim loại

2.3.3. Điều kiện chuẩn độ chính xác, đường cong chuẩn độ, sai số chỉ thị

2.3.4. Các chất chỉ thị. Cách xác định pMcuối

2.4. Phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử

2.4.1. Nguyên tắc

2.4.2. Thế tiêu chuẩn điều kiện, các yếu tố ảnh hưởng

2.4.3. Điều kiện chuẩn độ chính xác, đường cong chuẩn độ, sai số chỉ thị

2.4.4. Ứng dụng thực tế
3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỤNG CỤ

3.1. Phương pháp phân tích sắc ký

3.1.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp

3.1.2. Phương pháp sắc ký lỏng – sắc ký khí

3.1.3. Ứng dụng thực tế

3.2. Phương pháp phân tích dựa trên phổ hấp thu phân tử

3.2.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp

3.2.2. Tính chất dung dịch đo, phổ hấp thu của các dung dịch màu, thiết bị đo và sơ đồ quang

3.2.3. Ứng dụng thực tế

3.3. Phương pháp phân tích dựa trên phổ nguyên tử

3.3.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp

3.3.2. Các thiết bị đo, sơ đồ quang, các ảnh hưởng

3.3.3. Ứng dụng thực tế

3.4. Phương pháp phân tích điện hóa

3.4.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp

3.4.2. Phương pháp điện hóa trực tiếp, gián tiếp, phương pháp Volt-Ampere
3.4.3. Ứng dụng thực tế
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PHẦN 4. HÓA VÔ CƠ (30 tiết) (dành cho thí sinh dự thi hướng Hóa vô cơ)
1. Liên kết hóa học và tính chất của chất (liên kết ion, liên kết cọng hóa trị, liên kết kim loại, liên kết Van der Wals, liên kết hydrogen)

2. Cấu tạo tinh thể rắn - mối liên hệ giữa cấu tạo tinh thể và tính chất của chất (tinh thể ion, tinh thể cộng hóa trị, tinh thể kim loại, tinh thể Van der Wals)

3. Phản ứng hoá học quan trọng trong hóa vô cơ (phản ứng oxi hóa khử, phản ứng acid-baz)

4. Phức chất trong dung dịch (bản chất liên kết, cấu tạo phức, tính chất phức chất)

5. Định luật tuần hoàn va sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các chất

6. Đại cương về tính chất của các nguyên tố s, p

7. Đại cương về nguyên tố d
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